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 (Kèm theo Quyết định số:  1099/QĐ-UBND ngày  24 /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT Cơ quan, đơn vị 

Số lượng 

DVCTT 

cung cấp 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh 

Giao chỉ tiêu tỷ lệ năm 2024 

Tỷ lệ 

DVC phát 

sinh hồ sơ 

trực 

tuyến 

 

Tỷ lệ hồ sơ 

xử lý trực 

tuyến 

Tỷ lệ thanh 

toán trực 

tuyến trên 

Cổng 

DVCQG 

I Các phòng trực thuộc UBND huyện (223)   

1 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 24  90% 95% 45% 

2 Văn phòng HĐND và UBND huyện 01 90%  90% 45% 

3 Phòng Nội vụ huyện 31 90% 95% 45% 

4 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 19 90% 95% 45% 

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 31 90% 95% 45% 

6 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn huyện 
17 90% 95% 

45% 

7 Phòng Tư pháp huyện 33 90% 95% 45% 

8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 28 90% 95% 45% 

9 
Phòng Lao động Thương binh và Xã 

hội huyện 
22 90% 95% 

45% 

10 Tài nguyên và Môi trường huyện 17 90% 95% 45% 

II UBND các xã, thị trấn (95) 

1 UBND xã Đại Đồng 95 90% 95% 45% 

2 UBND thị trấn Thất Khê 
95 90% 95% 45% 

3 UBND xã Chi Lăng 
95 90% 95% 45% 

4 UBND xã Hùng Sơn 
95 90% 95% 45% 

5 UBND xã Đề Thám 
95 90% 95% 45% 

6 UBND xã Kim Đồng 
95 90% 95% 45% 

7 UBND xã Tân Tiến 
95 90% 95% 45% 



8 UBND xã Vĩnh Tiến 
95 90% 95% 45% 

9 UBND xã Cao Minh 
95 90% 95% 45% 

10 UBND xã Đoàn Kết 
95 90% 95% 45% 

11 UBND xã Khánh Long 
95 90% 95% 45% 

12 UBND xã Tân Yên 
95 90% 95% 45% 

13 UBND xã Tri Phương 
95 90% 95% 45% 

14 UBND xã Quốc Khánh 
95 90% 95% 45% 

15 UBND xã Đội Cấn 
95 90% 95% 45% 

16 UBND xã Trung Thành 
95 90% 95% 45% 

17 UBND xã Kháng Chiến 
95 90% 95% 45% 

18 UBND xã Tân Minh 
95 90% 95% 45% 

19 UBND xã Hùng Việt 
95 90% 95% 45% 

20 UBND xã Quốc Việt 
95 90% 95% 45% 

21 UBND xã Chí Minh 
95 90% 95% 45% 

22 UBND xã Đào Viên 
95 90% 95% 45% 
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